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MÔN: TOÁN – KHỐI 7




Bài 1: (2đ) Thực hiện phép tính: 
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Bài 2: (2đ) Tìm x, biết:
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Bài 3: (1đ) Ba lớp 7A, 7B, 7C cùng tham gia quyên góp tập trắng ủng hộ các bạn học sinh ở vùng bị lũ lụt. Biết rằng, số quyển tập quyên góp được của 3 lớp 7A, 7B, 7C lần lượt tỉ lệ với 36; 42; 39 và số quyển tập lớp 7C quyên góp ít hơn lớp 7B là 33 quyển. Tính số quyển tập mỗi lớp đã quyên góp được.

Bài 4: (1đ) Hạnh và Vân định làm mứt dẻo từ 2,5kg dâu. Theo công thức, cứ 2kg dâu thì cần 3kg đường. Hạnh bảo cần 3,75kg đường, còn Vân thì bảo cần 3,25kg đường. Theo em thì ai đúng và vì sao?
Bài 5: (1đ) Nhân dịp cuối tuần, hai bạn Chánh và Hưng được mẹ dẫn đi siêu thị Satra Phạm Hùng để mua sắm. Siêu thị đang có đợt giảm giá như sau: Mặt hàng quần áo trẻ em dưới 10 tuổi giảm 30% và quần áo trẻ em từ 10 tuổi trở lên giảm 20%. (so với giá niêm yết). Mẹ đã mua cho bạn Chánh 1 cái áo giá 300 000đ và Hưng một cái áo giá 220 000đ. Hỏi mẹ hai bạn phải trả bao nhiêu tiền (biết Chánh học lớp 7 và Hưng học lớp Lá).

Bài 6: (0,5đ) So sánh  
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Bài 7: (2,5đ) Cho tam giác ABC có AB = AC. Gọi I là trung điểm của BC.

a/ Chứng minh 
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b/ Lấy O là trung điểm của AC. Trên tia đối của tia OB, lấy điểm D sao cho OB = OD. Chứng minh AB = CD.

c/ Lấy K thuộc tia DC sao cho C là trung điểm của DK. Chứng minh 3 điểm A, I, K thẳng hàng.

HẾT

Đáp án:
	Bài 1
	a) 
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b) 
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	Bài 2
	a) 
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b) 
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c) 
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x = 10 hay x = 
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	Bài 3
	Gọi x, y, z (quyển tập) lần lượt là số quyển tập quyên góp được của ba lớp 7A, 7B, 7C.

Đk: x, y, z 
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Số quyển tập ba lớp 7A, 7B, 7C quyên góp được tỉ lệ với 36, 42, 39 nên ta có:
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Số quyển tập lớp 7C quyên góp ít hơn lớp 7B là 33 quyển nê ta có:
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 z = 33

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau:
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Suy ra:


[image: image36.wmf]x

11x396

36

=Þ=

 


[image: image37.wmf]y

11y462

42

=Þ=



[image: image38.wmf]z

11z429

39

=Þ=


Vậy số quyển tập lớp 7A quyên góp là 396 (quyển), số quyển tập lớp 7B quyên góp là 462 (quyển), số quyển tập lớp 7C quyên góp là 429 (quyển)
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	Bài 4
	Gọi x(kg) là số kg đường cần để làm mứt từ 2,5kg dâu

Vì số kg đường và số kg dâu là 2 đại lượng tỉ lệ thuận nên ta có:
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Vậy bạn Hạnh đúng.
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	Bài 5
	Số tiền mua áo cho Chánh là:

300000.(100% - 30%) = 210000 (đồng)

Số tiền mua áo cho Hưng là:

220000.(100% - 20%) = 176000 (đồng)

Tổng tiền mẹ hai bạn trả là: 

210000 + 176000 = 386000 (đồng)
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	Bài 6
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291 > 290 = (25)18 = 3218
535 < 536 = (52)18 = 2518

Vì 3218 > 2518 nên 
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	Bài 7
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a) Chứng minh: 
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Xét 
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:

AI: cạnh chung

AB = AC (gt)

IB = IC (I là trung điểm BC)

Vậy 
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(c.c.c)

b) Chứng minh: AB = CD

Xét 
[image: image52.wmf]OAB

D

và 
[image: image53.wmf]OCD

D

:

OA = OC (O là trung điểm AC)

OB = OD (gt)
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 (hai góc đối đỉnh)

Vậy  
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(c.g.c)

suy ra AB = CD (hai cạnh tương ứng)

c) Ta có:
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 soletrong

do đó: CD // AB

nên: CK // AB
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(hai góc soletrong)

Ta có:

CD = CK (C là trung điểm DK)

CD = AB (
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)
suy ra CK = AB

Xét 
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:

IC = IB (I là trung điểm BC)

KC = AB (cmt)
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Vậy  
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 (c.g.c)

suy ra: 
[image: image70.wmf]ˆˆ

KICAIB

=

 (hai góc tương ứng)

mà:  
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 (hai góc kề bù)

do đó : 
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Vậy: ba điểm A, I, K thẳng hàng
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MA TRẬN ĐỀ THAM KHẢO HKI –TOÁN 7
NĂM HỌC 2020-2021
	Chủ đề
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	
	
	
	Mức độ thấp
	Mức độ cao
	

	Các phép tính trên R
	
	
	Biết thực hiện phép tính cộng trừ, nhân, chia, lũy thừa trong tập hớp 
[image: image74.wmf]¡


	Vận dụng các quy tắc tìm x giải các bài tập có dấu giá trị tuyệt đối, dạng lũy thừa.
	Kết hợp các tính chát của lũy thừa thực các bài so sánh vận dụng nâng cao
	

	
	Số câu
	
	3
	2
	1
	6

	
	Điểm

%
	
	2,5
25%
	1,5
15%
	0,5
5%
	4,5
45%

	Tính chất dãy tỉ số bằng nhau
	
	
	
	Vận dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau tìm x,y,z 
	
	

	
	Số câu
	
	
	1
	
	1

	
	Điểm

%
	
	
	1

10%
	
	1

10%

	Đại lượng tỉ lệ thuận, nghịch
	
	
	Vận dụng tính chất tỉ lệ thuận giải bài toán thực tế
	
	
	

	
	Số câu
	
	1
	
	
	1

	
	Điểm

%
	
	1

10%
	
	
	1

10%

	Toán thực tế 
	
	
	Vận dụng kiến thức giải quyết các bài toán thực tế về %.
	
	
	

	
	Số câu
	
	1
	
	
	1

	
	Điểm

%
	
	1

10%
	
	
	1

10%

	Hai tam giác bằng nhau
	
	
	
	Vận dụng các trường hợp bằng nhau của tam giác chứng minh hai tam giác bằng nhau
	Vận dụng hai tam giác bằng nhau, tiên đề Ơ-Clits để chứng minh ba điểm thẳng hàng.
	

	
	Số câu
	
	
	2
	1
	3

	
	Điểm

%
	
	
	2
20%
	0,5

7,5%
	2,5
25%

	Tổng
	Số câu
	
	4
	4
	2
	10
10

	
	Điểm
	
	4,5
	4,5
	1
	

	
	%
	
	45%
	45%
	10%
	100%
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